
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:            /BNN-TCTS 

V/v rà soát các VBQPPL liên quan đến 

 dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

 

Hà Nội, ngày        tháng   9   năm 2021 

BÁO CÁO  

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 
 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

Theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ban 

ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (thay thế Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019).  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (viết 

tắt là Dự thảo Nghị định), kết quả rà soát như sau: 

1. Các văn bản có liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, được tiến hành rà soát. 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành thống kê, lập 

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Dự thảo Nghị 

định, cụ thể như sau: 

- Luật, Bộ Luật: 11 văn bản; 

- Nghị định của Chính phủ: 18 văn bản; 

- Thông tư: 14 văn bản. 

(Chi tiết Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật tại  

Phụ lục I ban hành kèm theo Báo cáo này) 

2. Kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành rà soát tổng số 33 

văn bản có liên quan đến Dự thảo Nghị định để đảm bảo các nội dung của Dự 

thảo Nghị định phù hợp, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có 
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liên quan, kịp thời đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính được quy định 

tại các Nghị định xử phạt khác nhau. 

(Chi tiết kết quả rà soát tại Phụ lục II ban hành kèm theo Báo cáo này) 

Trên đây là Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;  

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Vụ Pháp chế (đ/b);  

- Lưu: VT, TCTS. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN  

(Ban hành kèm theo văn bản số            /BC-BNN –TCTS  ngày       /      /2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Luật, Bộ Luật 

- Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

- Luật Thủy sản năm 2017. 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

- Luật An toàn thực phẩm. 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

- Luật Biển Việt Nam. 

2. Các Nghị định và Thông tư  

- Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

 - Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 

- Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản.  

- Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. 

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định nhãn hàng hóa. 

- Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
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- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm. 

- Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực Thú y. 

- Nghi định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/72017 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

- Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. 

- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Nghị định 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

- Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

- Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. 

- Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy 

định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành. 

- Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn 

lợi thủy sản. 

- Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục, biểu trưng, cờ 

hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và mầu sơn tàu, xuồng kiểm ngư. 

- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc ghi, nộp báo cáo, 

nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy 

sản từ khai thác; danh sách tầu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên 

liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 

- Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản. 
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- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thônquy định về đăng kiểm viên tàu cá; công 

nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng 

ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

- Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc cập nhật, khai thác và 

quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. 

- Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônHướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp 

phép thủy sản sống nhập khẩu. 

- Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo 

cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác; danh sách tầu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận 

nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. 

 - Thông tư 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 quy định chi tiết một 

số Điều tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017. 

 - Thông tư 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

- Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công 

bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của quy định 

về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx


 

Phụ lục II 

 

RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY 

ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN 
(Ban hành kèm theo văn bản số            /BC-BNN –TCTS  ngày       /      /2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Nội dung dự thảo Nghị định VBQPPL được rà soát có liên quan 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

- Kế thừa quy định tại Điều 1 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung quy định: nhập khẩu tàu cá 

của Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ 

cho Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Nghị định này 

 

 

- Kế thừa quy định tại Điều 1 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

- Kế thừa quy định tại Điều 2 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung quy định cụ thể các đối 

tượng là tổ chức, cá nhân. 

- Kế thừa quy định tại Điều 2 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013; 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. 

Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

- Kế thừa quy định tại Điều 3 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, điều chính quy định áp dụng thời 

hiệu 01 năm thành 02 năm đối với lĩnh vực thủy sản, 

đồng thời, bổ sung quy định cách xác định thời điểm 

bắt đầu tính thời hiệu đối với hành vi đã kết thúc, 

hành vi đang thực hiện. 

 

- Kế thừa quy định tại Điều 3 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 6 Luật XLVPHC năm 2012; điểm a, điểm c khoản 4 

Điều 1 Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 

2020. 

Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các 

biện pháp khắc phục hậu quả 

- Kế thừa quy định tại Điều 4 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, rà soát và bổ sung các biện pháp 

khắc phục hậu quả khác được theo quy định tại điểm 

 

- Kế thừa quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 21, Điều 28 Luật XLVPHC năm 2012; khoản 8 Điều 1 

Luật số 67 sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC năm 2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-81-2013-nd-cp-huong-dan-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-202111.aspx
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k khoàn 1 Điều 28 Luật XLVPHC, qua đó bổ xung 

quy định “Buộc vây bắt, tiêu diệt thủy sản sống bị 

thoát ra môi trường tự nhiên”, nhằm đảm bảo tính 

nghiêm minh trong thi hành pháp luật 

- Căn cứ Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013. 

Điều 5. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt 

tiền đối với tổ chức cá nhân và áp dụng xử phạt vi 

phạm hành chính 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 

Điều 5, bổ sung hành vi VPHC đối với loài thuộc Phụ 

lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp, thì áp dụng xử phạt hành 

vi vi phạm như đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, 

hiếm thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, 

hiếm. 

- Bổ sung hành vi vi phạm pháp luật do cơ quan tiến 

hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết nhưng sau đó 

lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết 

định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết 

định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án 

chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính, thì căn cứ 

tính chất, mức độ, hậu quả hành vi vi phạm để áp 

dụng xử phạt hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị 

định này.  

- Bổ sung quy định hành vi sử dụng tàu lưới kéo đôi 

để thực hiện hành vi vi phạm hành chính được xử lý 

như hành vi sử dụng tàu lưới kéo đơn thực hiện hành 

vi vi phạm. 

 

 

 

 

 

 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định 

số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 14 Luật Thủy sản năm 2017;  

- Căn cứ Điều 7, Điều 8 và Phụ lục II Nghị định 26/2019/NĐ-CP 

ngày 8/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 13 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

- Căn cứ Luật XLVPHC năm 2012; điểm k khoản 10 Điều 1 Luật số 

67 sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC năm 2020;  

- Căn cứ Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013;   

 

 

 

Điều 6. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống 

của các loài thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 

ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 7, 13, 14 và 40 Luật Thủy sản;  
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- Bổ sung hành vi vi phạm “không tạo đường di cư 

hoặc dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi 

xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ công trình hoặc 

có hoạt động liên quan đến đường di cư của loài thủy 

sản.” để phù hợp với Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

- Ngoài hành vi quy định tại dự thảo Nghị định này, 

một số hành vi liên quan bảo vệ môi trường sống của 

các loài thủy sản quy định tại Luật Thủy sản thì áp 

dụng Nghị định khác có hành vi tương ứng để xử 

phạt VPHC. 

- Căn cứ các Điều 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/03/2019. 

- Căn cứ Điều 14 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT; Điều 7 

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT.. 

- Nghiên cứu áp dụng Điều 43 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 

18/11/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường để xử 

phạt VPHC đối với hành vi quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.  

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

Điều 7. Vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác 

thủy sản 

- Bổ sung hành vi khai thác thủy sản mà không sử 

dụng tàu cá hoặc sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất 

dưới 06 mét để khai thác thủy sản trong khu vực cấm 

khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà 

chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Sửa đổi và bổ sung hành vi sử dụng tàu cá làm nghề 

lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề 

câu mực) khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai 

thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các nhóm 

tàu cá. 

 

- Kế thừa hành vi quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 7, 13 và 60 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ Điều 13, Điều 14 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT; 

Điều 7 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Điều 242 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017.  

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường thủy nội địa. 

  

Điều 8. Vi phạm quy định về quản lý các loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm 

Kết cấu lại các hành vi quy định từ Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, đồng thời, khai thác trái phép loài 

thủy sản không đảm bảo điều kiện theo quy định 

thuộc Nhóm II của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục II Công 

- Kế thừa quy định tại Điều 8 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 7 và 13 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ các Điều 7, 8, 9, và 40 và Phụ lục II Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019. 

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018. 
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ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình. 

- Ngoài hành vi quy định tại dự thảo Nghị định này, 

một số hành vi liên quan đến quản lý các loài thủy 

sản nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Luật Thủy sản 

thì áp dụng Nghị định khác có hành vi tương ứng để 

xử phạt VPHC. 

- Nghiên cứu áp dụng Điều 41 và 42 Nghị định 155/2016/NĐ-CP 

ngày 18/11/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường 

để xử phạt VPHC đối với hành vi bảo vệ các loài hoang dã trong 

phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ các khu bảo tồn 

thuộc hệ thống rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển và quản lý cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học. 

. 

 

 

Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và 

khoản 4 Điều 9 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, kết 

cấu lại khoản 5 và bổ sung Biện pháp khắc phục hậu 

quả để phù hợp với quy định của Luật Xử lý VPHC 

và Luật Thủy sản năm 2017. 

- Ngoài hành vi quy định tại dự thảo Nghị định này, 

một số hành vi liên quan đến quản lý khu bảo tồn quy 

định tại Luật Thủy sản thì áp dụng Nghị định khác có 

hành vi tương ứng để xử phạt VPHC. 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 7, Điều 13 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ các Điều 7, 8, 9 và Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/03/2019. 

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT; Điều 7 

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Nghiên cứu áp dụng Điều 39 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 

18/11/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường để xử 

phạt VPHC đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn và phát 

triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên. 

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

Điều 10. Vi phạm quy định về cập nhật thông tin, 

sản xuất, ương dưỡng, khảo nghiệm giống thủy sản 

- Kế thừa một số hành vi quy định tại Điều 10 Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP, bổ sung và kết cấu một số 

hành vi và bổ sung quy định “Đình chỉ hoạt động sản 

xuất, ương dưỡng giống thủy sản bị xử phạt của cơ sở”. 

- Kế thừa một số hành vi quy định tại Điều 10 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 23, 24, 25, 28 và 30 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ các Điều 20, 21, 25 và 26 và Phụ lục II Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019; Điều 3 Thông tư số 26/2018/TT-

BNNPTNT; Điều 5 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

Điều 11. Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập 

khẩu giống thủy sản 

- Kế thừa nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 

- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 23 và 27 Luật Thủy sản năm 2017. 
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Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, bổ sung quy định về 

nhập khẩu giống thủy sản; hành vi nhập khẩu giống 

thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản 

được phép kinh doanh tại Việt Nam;) hành vi nhập 

khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục 

loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, trừ 

trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 

khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự 

có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định 

hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định 

đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án hoặc 

quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách 

nhiệm hình sự theo bản án. 

- Căn cứ các Điều 22, 23 và Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/03/2019. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 quy định xử phạt VPHC lĩnh vực Hải quan quy định để 

không trùng lặp hành vi vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu 

sản phẩm hàng hóa. 

- Áp dụng quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 về 

xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y và Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa 

đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP  để xử phạt đối với hành vi về kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản 

phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; vận chuyển, lưu thông, sử dụng 

kháng sinh, thuốc thú y trong sản xuất ương dưỡng giống thủy sản. 

Điều 12. Vi phạm quy định về đặt tên giống tủy sản 

- Kế thừa quy định tại tại Điều 12 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, đồng thời tham khảo quy định tại 

Điều 1 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về 

nhãn hàng hóa. 

- Ngoài hành vi quy định tại dự thảo Nghị định này, 

một số hành vi liên quan đến quản lý khu bảo tồn quy 

định tại Luật Thủy sản thì áp dụng Nghị định khác có 

hành vi tương ứng để xử phạt VPHC. 

 

- Kế thừa quy định tại Điều 12 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 26 và Điều 30 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ Điều 24 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019. 

- Áp dụng quy định tại Điều 30, 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 

đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Điều 13. Vi phạm quy định về cập nhật thông tin 

sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản trước khi lưu thông trên 

thị trường 

- Kế thừa nội dung quy định tại khoản 1 Điều 13 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, sửa quy định về gửi 

thông tin sản phẩm (i) cập nhật thông tin thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy 

- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019.  

- Kế thừa một số hành vi quy định tại Điều 10 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 31, 32, 33, 34, 35 và 37 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ các Điều 27, 28, 31, 32 và 33 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/03/2019. 

- Căn cứ các Điều 12,13 và 14 Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT; 
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sản; (ii) hành vi không cập thông tin trước khi lưu 

thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản trên thị trường khi theo quy định; 

(iii) hành vi lưu giữ, vận chuyển, giới thiệu thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản khi lưu thông thị trường theo quy định, trừ sản 

phẩm đã được cấp phép để giới thiệu ở hội trợ triển 

lãm mà không cập nhật thông tin. Đồng thời điều 

chỉnh biện pháp khắc phục hậu quả cho phù hợp với 

quy định của Luật Xử lý VPHC. 

- Ngoài hành vi quy định tại dự thảo Nghị định này, 

một số hành vi liên quan đến hàng hóa lưu thông 

ngoài thị trường quy định tại Luật Thủy sản thì áp 

dụng Nghị định khác có hành vi tương ứng để xử 

phạt VPHC. 

Điều 5 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Tham khảo Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy 

định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên 

thị trường; Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy 

định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh 

giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư 

02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của quy định 

về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Áp dụng quy định tại Điều 20 Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 

đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 

Điều 14. Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở sản 

xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 14 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, bổ sung quy 

định đối với hành vi (i) hành vi không duy trì điều kiện 

sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản và quy định việc “Đình chỉ hoạt 

động sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản” cho phù hợp với quy định 

của Luật Thủy sản. 

 

 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 14 Nghị định 

số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 31, 32, 33, 34, 35, 36 và 37 Luật Thủy sản năm 

2017. 

- Căn cứ các Điều 27, 28, 31, 32 và 33 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/03/2019. 

- Căn cứ các Điều 12,13 và 14 Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT; 

Điều 5 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

 

Điều 15. Vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, 

mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định 

số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 31, 32, 33, 34, 35, 36 và 37 Luật Thủy sản năm 

2017. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
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- Kế thừa quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 15 Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP, bổ sung hành vi “mua bán 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản” và  “hành vi sản xuất, mua bán, nhập 

khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản thức ăn thủy sản có chứa thành 

phần nằm trong danh mục hóa chất, chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật cấm sử dụng” và quy định về “Đình 

chỉ hoạt động sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường nuôi trồng thủy sản” cho phù hợp với 

quy định của Luật Thủy sản. 

- Ngoài hành vi quy định tại dự thảo Nghị định này, 

một số hành vi liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, 

mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản quy định tại Luật Thủy sản thì áp 

dụng Nghị định khác có hành vi tương ứng để xử 

phạt VPHC. 

- Căn cứ các Điều 27, 28, 31, 32 và 33 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/03/2019. 

- Căn cứ các Điều 11, 12,13, 14 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông 

tư số 26/2018/TT-BNNPTNT; Điều 5 Thông tư số 24/2018/TT-

BNNPTNT. 

- Nghiên cứu áp dụng quy định tại Điều 17, 18, 19 và 20 Nghị định 

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 để xử phạt VPHC về hành vi sản 

xuất, nhập khẩu, mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản không đạt chất lượng theo quy định. 

- Nghiên cứu áp dụng quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 

26/8/2020 để xử phạt VPHC về  sản xuất, nhập khẩu, mua bán, lưu 

thông trên thị trường, hàng cấm, hàng giả là thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Đối với hành vi sản 

xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép 

sử dụng tại Việt Nam thì áp dụng quy định tại các nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan. 

- Tham khảo quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017 về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, chưa 

được phép lưu hành. 

 

Điều 16. Vi phạm quy định về khảo nghiệm thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, tuy nhiên, có điều chỉnh mức xử 

phạt được tính áp dụng đối với hành vi này, đồng thời 

bổ sung quy định đối với hành vi thực hiện khảo 

nghiệm khi cơ sở không đáp ứng điều kiện theo quy 

định, đồng thời bổ sung quy định về “ Đình chỉ hoạt 

động khảo nghiệm”. 

- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ Điều 35 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ các Điều 31, 32 và 33 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/03/2019. 

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT; Thông tư số 

07/2019/TT-BNNPTNT về ban hành Quy chuẩn quốc gia về thức ăn 

thủy sản; Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT về ban hành Quy 

chuẩn quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

- Nghiên cứu áp dụng quy định tại Điều 19 Nghị định 119/2017/NĐ-CP 

ngày 01/11/2017 để xử phạt VPHC về hành vi về hợp chuẩn, hợp quy. 
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Điều 17. Vi phạm quy định về điều kiện nuôi trồng 

thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, tuy nhiên, bổ sung hành vi “Không 

ghi chép hoặc lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức 

ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản trong quá trình nuôi trồng thủy 

sản, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ 

nuôi trồng và các tài liệu khác về quá trình nuôi trồng 

thủy sản để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.”; hành vi 

“nuôi mỗi loài thủy sản không có trong Danh mục 

loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; sử 

dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản”, đồng thời 

“buộc chuyển đổi mục đích sử dụng nếu đáp ứng quy 

định hoặc tiêu hủy loài thủy sản” 

- Kế thừa một phần quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 

17 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 38 và 42 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ các Điều 34, 35, 36 và Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/03/2019; các Điều 12,13 và 14 Thông tư số 26/2018/TT-

BNNPTNT Điều 5 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Nghiên cứu áp dụng Điều 12 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 

18/11/2016 quy định xử phạt VPHC trong môi trường để xử phạt 

VPHC đối với hành vi không thu gom, xử lý bùn đất và thức ăn lắng 

đọng khi làm vệ sinh trong ao nuôi thủy sản theo quy định; thải nước 

nuôi trồng thủy sản vượt quy chuẩn nước sử dụng cho mục đích nuôi 

trồng thủy sản không theo quy định. 

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường thủy nội địa. 

 

Điều 18. Vi phạm quy định về nhập khẩu, xuất 

khẩu thủy sản sống 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP, tuy nhiên, tách hành vi nhập 

khẩu thủy sản sống đã được cấp phép về làm thực 

phẩm theo từng điều kiện cụ thể; bổ sung hành vi “để 

mỗi loài thủy sản sống nhập khẩu thoát ra môi trường 

tự nhiên” và hành vi “nhập khẩu thủy sản sống chưa 

có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh 

doanh tại Việt Nam dùng làm thực phẩm, làm cảnh 

hoặc giải trí hoặc trưng bày tại hội chợ, triển lãm, 

nghiên cứu khoa học chưa được cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép”, đồng thời bổ sung quy định về 

- Kế thừa một phần quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định 

số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ Điều 98 Luật Thủy sản năm 2017. 

- Căn cứ các Điều 69 và 70 và Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/03/2019; Điều 4 Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15/11/2018 Điều 5 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 quy định xử phạt VPHC lĩnh vực Hải quan quy định để 

không trùng lặp hành vi vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu 

sản phẩm hàng hóa. 

- Tham khảo quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017 về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, chưa 

được phép lưu hành. 
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“Buộc vây bắt, tiêu diệt thủy sản sống”, nhằm phù 

hợp với điều kiện thực tế trong việc quản lý loài thủy 

sản nhập khẩu hiện nay. 

 

 

Điều 19. Vi phạm quy định về nuôi sinh sản, nuôi 

sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy 

cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục của Công ước 

CITES 

- Kế thừa quy định Điều 19 Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP, phù hợp với quy định của Luật Thủy sản. 

- Ngoài hành vi quy định tại dự thảo Nghị định này, 

một số hành vi liên quan đến hành vi nêu trên quy 

định tại Luật Thủy sản thì áp dụng Nghị định khác có 

hành vi tương ứng để xử phạt VPHC. 

- Kế thừa quy định Điều 19 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019.  

- Căn cứ Điều 40 Luật Thủy sản năm 2017; các Điều 39, 40 và 41 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019.  

- Nghiên cứu áp dụng Điều 41 và 42 Nghị định 155/2016/NĐ-CP 

ngày 18/11/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường 

để xử phạt VPHC đối với hành vì nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, 

trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc 

Phụ lục của Công ước CITES. 

- Tham khảo quy định tại Điều 243 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017 về tội quy định về quản lý, bảo vệ động vật 

hoang dã. 

Điều 20. Vi phạm nghiêm trọng trong khai thác 

thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 

Điều 20 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, bổ sung hành 

vi “Cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 

không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và cung cấp kẹp chì 

hoặc kẹp chì thiết bị giám sát hành trình tàu cá không 

đúng quy định;”, đồng thời làm rõ đối tượng bị xử 

phạt vi phạm hành chính là “chủ tàu cá và thuyển 

trưởng” và làm rõ từng hành vi vi phạm quy định tại 

Điều này. 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 7, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57 và 60 Luật Thủy 

sản;  

- Căn cứ các Điều 42, 43, 44, 46 và 47 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/03/2019; các Điều 4, 5 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT; 

Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Điều 190, Điều 242 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.     

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải để xử phạt VPHC đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

 

 

 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 

và khoản 6 Điều 21 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 7, 48 và 60 Luật Thủy sản. 
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Điều 21. Vi phạm quy định về vùng khai thác thủy 

sản 

- Kế thừa quy định tại Điều 21 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, tuy nhiên, đã tách hành vi “sử dụng 

tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh 

sáng (trừ nghề câu mực) khai thác thủy sản tại vùng 

biển ven bờ” theo chiều dài lớn nhất của tàu cá, nhằm 

tương đồng với khung tiền phạt với hành vi này. 

- Căn cứ các Điều 42 và 43 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/03/2019; các Điều 4, 5 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT; Điều 

6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Điều 242 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017.   

- Tham khảo Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 quy định 

xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đối 

với hành vi về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu 

vực biên giới biển. 

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường thủy nội địa. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải để xử phạt VPHC đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

Điều 22. Vi phạm quy định về hạn ngạch sản lượng 

khai thác thủy sản 

- Kế thừa quy định tại Điều 22 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, phù hợp với quy định của Luật 

Thủy sản.  

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 

và khoản 6 Điều 22 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 49 và 60 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 42, 43, 44, 46 và 47 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

Điều 23. Vi phạm quy định về Giấy phép khai thác 

thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, 

khoản 4 Điều 23 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, bổ 

sung hành vi “Không mang bản chính hoặc bản sao 

chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản khi tàu cá 

hoạt động.” và “vùng thủy nội địa”, đồng thời làm rõ 

hành vi quy định tại Điều này. 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 23 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 50, 51 và 60 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019; 

Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải để xử phạt VPHC đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

Điều 24. Vi phạm quy định về chuyển tải thủy sản 

hoặc hỗ trợ cho tàu cá khai thác bất hợp pháp 
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- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung hành vi “thăm dò, tìm 

kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tàu cá được xác 

định có hành vi khai thác thủy sản trong vùng cấm 

khai thác, trong thời gian cấm khai thác, khai thác 

loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, sử 

dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm” và hành vi 

“chuyển tải hoặc vận chuyển nguồn lợi thủy sản từ 

tàu cá khai thác thủy sản mà không có Giấy phép 

khai thác hoặc giấy phép hết hạn hoặc không có 

không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành 

trình trong quá trình hoạt động”, đồng thời tách hành 

vi “chuyển tải hoặc vận chuyển nguồn lợi thủy sản từ 

tàu cá khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển 

Việt Nam” theo từng nhóm tàu cá có chiều dài lớn 

nhất và tương ứng với khung tiền phạt. 

 

- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 7, Điều 48, 49, 50 và 60 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 42, 43 và 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/03/2019. 

- Căn cứ các Điều 4, 5 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. Điều 6 

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Điều 242 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

hành vi Khai thác các loài thủy sản bị cấm khai thác theo quy định 

của pháp luật; phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc 

làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản. 

- Tham khảo Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 quy định 

xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đối 

với hành vi về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu 

vực biên giới biển. 

Điều 25. Vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai 

thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 25 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, bổ sung hành 

vi “Không có hoặc không nộp hoặc ghi không đúng 

hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, 

nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối 

với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên”, 

đồng thời giảm mức xử phạt vi phạm hành chính đề 

phù hợp với điều kiện thực tế. 

 

 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 25 Nghị định 

số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 7, 50 và 60 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 42, 43 và 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/03/2019. 

- Căn cứ các Điều 4, 5 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. 

 

 

 

 

 

- Kế thừa quy định Điều 26 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 55, 56, 57 và 60 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 48 và 49 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 
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Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thủy sản 

trong vùng biển Việt Nam của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài 

- Kế thừa quy định Điều 26 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP 

08/03/2019;các Điều 4, 5 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. 

- Nghiên cứu áp dụng quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải để xử phạt VPHC đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

- Tham khảo Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 quy định 

xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đối 

với hành vi về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu 

vực biên giới biển. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải để xử 

phạt đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

 

 

 

Điều 27. Vi phạm quy định về nghề, ngư cụ khai 

thác thủy sản 

- Kế thừa quy định Điều 27 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung quy định về “nghề” đề phù 

hợp với quy định của Luật Thủy sản. 

- Kế thừa quy định Điều 27 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019.  

- Căn cứ các Điều 7, 52 và 60 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 12, 13 và Phụ lục II  Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Điều 242 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

hành vi sử dụng ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy 

hoại nguồn lợi thủy sản. 

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải để xử phạt đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

 

 

Điều 28. Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai 

thác thủy sản 

- Kế thừa quy định Điều 28 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP. 

- Kế thừa quy định Điều 28 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019.  

- Căn cứ Điều 7 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 13 và Phụ lục II  Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Điều 242 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 
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hành vi sử dụng dòng điện để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại 

nguồn lợi thủy sản. 

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

 

 

Điều 29. Vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng 

chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, thực vật có độc tố 

để khai thác thủy sản 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 29 Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP, bổ sung hành vi “tàng trữ, 

sử dụng thực vật có độc tố” để khai thác thủy sản, để 

phù hợp với tình hình thực tế. 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 29 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 7 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 13 và Phụ lục II Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT. 

- Tham khảo quy định tại Điều 242 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

hành vi cử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác để khai thác 

thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản. 

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

Điều 30. Vi phạm quy định về treo cờ quốc tịch và treo 

Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 30 Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP, đồng thời bổ sung quy định 

tăng mức phạt đối với hành vi tái phạm và làm rõ 

hành vi treo cờ trên tàu cá. 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 30 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 57 Luật Thủy sản; Điều 43 và 49 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải để xử 

phạt đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

Điều 31. Vi phạm quy định về đóng mới, cải hoán 

tàu cá 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và 

khoản 4 Điều 31 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, tuy 

nhiên, tách mức phạt đối với hành vi “đóng mới, cải 

hoán tàu cá không có văn bản chấp thuận của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền” theo chiều dài lớn nhất của 

tàu cá vi phạm. Đồng thời bổ sung việc “Đình chỉ 

hoạt động của cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán 

 

 

- Kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 31 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 62, 63, 64 và 65 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 51, 52, 53 và 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/03/2019; Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018.   
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tàu cá” và “Buộc vẽ lại thiết kế tàu cá”  

Điều 32. Vi phạm quy định về nhập khẩu tàu cá (không 

áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam) 

- Kế thừa quy định tại Điều 32 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP. 

- Kế thừa quy định Điều 32 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 66 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 58 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019. 

 

Điều 33. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn kỹ 

thuật tàu cá  

- Kế thừa một phần quy định Điều 33 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, tuy nhiên, đối với hành vi “không 

trang bị hoặc trang bị không đầy đủ trang thiết bị an 

toàn tàu cá” được tách theo chiều dài lớn nhất của 

tàu cá, đồng thời điều chỉnh khung tiền phạt phù hợp 

với tình hình thực tế. 

- Kế thừa một phần quy định Điều 33 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 

ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 67 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 58 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019; 

Điều 17 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Điều 6 Thông tư số 

24/2018/TT-BNNPTNT.   

- Nghiên cứu áp dụng quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải để xử phạt VPHC đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

Điều 34. Vi phạm quy định về đăng kiểm tàu cá 

- Kế thừa quy định tại Điều 34 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, đồng thời bổ sung quy định về 

“đình chỉ hoạt động của cơ sở đăng kiểm tàu cá”, 

nhằm đảm bảo tính răn đe. 

- Kế thừa một phần quy định Điều 33 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP 

ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 68, 69 và 70 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ các Điều 55, 56 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/03/2019; Điều 14 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Điều 6 

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.   

Điều 35. Vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên 

lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 

- Kế thừa một phần quy định tại Điều 35 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP,chia khung tiền phạt theo chiều dài 

lớn nhất của tàu cá đối với hành vi “không trang bị 

hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc 

tàu cá”, bổ sung hành vi “tháo thiết bị giám sát hành 

trình tàu cá”, hành vi “mất kết nối với trung tâm dữ 

liệu giám sát tàu cá khi đang hoạt động”, hành vi 

 

 

 

 

- Kế thừa một phần quy định tại Điều 35 Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 50, 53, 55 và 60 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019; 

Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.   
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“Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về việc lắp 

đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho cơ 

quan quản lý”, hành vi “Tham gia hoặc hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân thực hiện hành vi không duy trì hoạt 

động hoặc vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá.” và “Chủ tàu cá để tàu cá 

vượt qua đường ranh giới ngoài của vùng khơi hiển 

thị qua dữ liệu giám sát hành trình tàu cá”, phù hợp 

tình hình thực tế hiện nay. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải để xử phạt VPHC đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

 

 

 

Điều 36. Vi phạm quy định về đánh dấu tàu cá 

- Kế thừa quy định tại Điều 36 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, đồng thời bổ sung quy định xử phạt 

đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 

mét đến dưới 12 mét. 

- Kế thừa quy định tại Điều 36 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 52 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Điều 6 

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.  

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.  

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải để xử phạt đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

 

 

Điều 37. Vi phạm quy định về đăng ký tàu cá 

- Kế thừa quy định tại Điều 37 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung hành vi “không mang bản 

chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép khai thác 

thủy sản khi tàu cá hoạt động”, đồng thời bổ sung 

quy định “Buộc viết số đăng ký tàu cá và buộc tháo dỡ 

tàu cá không đăng ký”. 

- Kế thừa quy định tại Điều 37 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 71 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 19 và Điều 21 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 

Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.   

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải để xử 

phạt đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

Điều 38. Vi phạm quy định về thuyền viên, người - Kế thừa quy định tại Điều 38 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 
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làm việc trên tàu cá 

- Kế thừa quy định tại Điều 38 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung đối tượng “thuyền phó, thợ 

máy không có văn bằng, chứng chỉ” và “Không bố trí 

đủ định biên an toàn tàu cá” để đảm bảo tính răn đe. 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 74 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.   

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải để xử 

phạt đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

 

 

Điều 39. Vi phạm quy định về cảng cá, khu neo đậu 

tránh trú bão tàu cá 

- Kế thừa quy định tại Điều 39 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP. 

- Kế thừa quy định tại Điều 39 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ các 80, 81, 82, 83 và 85 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 49 và Phụ lục IV Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/03/2019; Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018.   

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải để xử 

phạt đối với hành hinh vi phạm trên biển. 

 

 

Điều 40. Vi phạm quy định về quản lý cảng cá 

- Kế thừa quy định tại Điều 40 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung hành vi “không báo cáo, báo 

cáo không kịp thời, không đúng, không đầy đủ hoặc 

không cập nhật dữ liệu theo quy định đối với tàu cá 

cập, rời cảng, sản lượng và thành phần loài thủy sản 

sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng cá theo quy định” 

- Kế thừa quy định tại Điều 40 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ các 79, 80, 81, 82 và 83 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 49 và Phụ lục IV Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/03/2019; Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018.   

-  Nghiên cứu áp dụng Nghị định 132/2015.NĐ-CP ngày 25/12/2015 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 

- Tham khảo quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 

11/12/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải để xử 

phạt đối với hành hinh vi phạm trên biển. 



22 

 

 

 

Điều 41. Vi phạm quy định về thu gom, mua bán, 

lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển 

thủy sản 

- Kế thừa quy định tại Điều 41 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP; bổ sung hành vi “hành vi thu gom, 

mua bán, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản có 

nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp hoặc loài thủy 

sản không có tên trong Danh mục thủy sản được phép 

kinh doanh tại Việt Nam”, đồng thời quy định việc 

“Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe 

con người, vật nuôi và môi trường” 

 

 

- Kế thừa quy định tại Điều 41 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 7, 60, 61, 96 và 97 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 66 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019. 

- Căn cứ các Điều 9, 11 và 13 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT; 

Điều 8 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.   

Điều 42. Vi phạm quy định về nhập khẩu, tạm 

nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy 

sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định; xuất khẩu, nhập 

khẩu thủy sản 

- Kế thừa quy định tại Điều 42 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung hành vi “nhập khẩu, tạm 

nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy 

sản không báo cáo và không theo quy định”, bổ sung 

hành vi “nhập khẩu thủy sản không đúng với nội 

dung trong giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp 

phải cấp phép.”, đồng bỏ quy định về tái xuất thủy 

sản không đáp ứng quy định. 

 

 

- Kế thừa quy định tại Điều 42 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 7, 60, 98 và 99 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 67, 70 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019. 

- Căn cứ Điều 12 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018; Điều 8 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018.   

Điều 43. Hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà 

nước về thủy sản  

- Kế thừa quy định tại Điều 41 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, bổ sung một số hành vi “có lời nói, 

hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm người thi hành công vụ; hoặc xúi giục, lôi kéo 

- Kế thừa quy định tại Điều 43 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Nghiên cứu áp dụng một số quy định tại  Nghị định 167/2013/NĐ-

CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 
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kích động người khác” để đảm bảo tính răn đe. 

Điều 44. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận, xác 

nhận, giấy phép, văn bản cho phép, chứng chỉ được 

cấp và vi phạm khác trong lĩnh vực thủy sản 

- Kế thừa quy định tại Điều 44 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP,  

- Kế thừa quy định tại Điều 44 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ các Điều 7, 25, 34, 50, 56, 64 và 69 Luật Thủy sản. 

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018.   

Điều 45. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành 

chính 

- Kế thừa quy định tại Điều 44 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP. 

- Kế thừa quy định tại Điều 44 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 58 Luật Xử lý VPHC và khoản 29 Điều 1 Luật số 67 

sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

- Căn cứ Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và khoản 

7 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 81/2013/NĐ-CP. 

Điều 46. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

- Kế thừa quy định tại Điều 46 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP. 

- Kế thừa quy định tại Điều 46 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 38 Luật Xử lý VPHC. 

Điều 47. Thẩm quyền của Công an nhân dân 

- Kế thừa quy định tại Điều 47 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, đồng thời, điều chỉnh chức danh có 

thẩm quyền theo Luật số 67 sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

- Kế thừa quy định tại Điều 47 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 39 Luật XLVPHC và khoản 12 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

Điều 48. Thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng  

- Kế thừa quy định tại Điều 48 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, đồng thời, điều chỉnh chức danh có 

thẩm quyền theo Luật số 67 sửa đổi, bổ sung năm 

2020 và quy định việc tịch thu tang vật, phương tiện 

không quá 02 lần có giá trị mức tiền phạt. 

- Kế thừa quy định tại Điều 48 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 40 Luật XLVPHC và khoản 13 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

Điều 49. Thẩm quyền của Cảnh sát biển  

- Kế thừa quy định tại Điều 49 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, đồng thời, điều chỉnh chức danh có 

thẩm quyền theo Luật số 67 sửa đổi, bổ sung năm 

- Kế thừa quy định tại Điều 49 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 41 Luật XLVPHC và khoản 14 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 
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2020 và quy định việc tịch thu tang vật, phương tiện 

không quá 02 lần có giá trị mức tiền phạt. 

Điều 50. Thẩm quyền của Hải quan 

Kế thừa quy định tại Điều 50 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, đồng thời, điều chỉnh chức danh có 

thẩm quyền theo Luật số 67 sửa đổi, bổ sung năm 

2020 và quy định việc tịch thu tang vật, phương tiện 

không quá 02 lần có giá trị mức tiền phạt. 

- Kế thừa quy định tại Điều 50 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 42 Luật XLVPHC và khoản 15 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

Điều 51. Thẩm quyền của Quản lý thị trường 

- Kế thừa quy định tại Điều 51 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, điều chỉnh chức danh có thẩm 

quyền theo Luật số 67 sửa đổi, bổ sung năm 2020 

- Kế thừa quy định tại Điều 51 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 45 Luật XLVPHC và khoản 19 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

 

 

 

 

 

Điều 52. Thẩm quyền của thanh tra 

- Kế thừa quy định tại Điều 52 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, điều chỉnh phạm vi thẩm quyền cùa 

thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh 

tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Kế thừa quy định tại Điều 52 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ Điều 46 Luật XLVPHC và khoản 21 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

- Căn cứ Luật Thanh tra 2010, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 

09/02/2012 quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, trong 

đó, có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn Tổng cục và tương đương, 

Cục thuộc Bộ, Cục thuộc Tổng cục và tương đương, Chi cục thuộc 

Sở, Chi cục thuộc Cục và tương đương được giao thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên ngành tại Điều 10. 

- Áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 12, khoản 3 Điều 27, các Điều 

39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy 

định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến 

hoạt động thủy sản. 

Điều 53. Thẩm quyền của Kiểm ngư 

- Kế thừa quy định tại Điều 53 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP, quy định việc tịch thu tang vật, 
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phương tiện không quá 02 lần có giá trị mức tiền phạt.   

- Bổ sung một khoản vào Điều này về thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính cho chức danh là Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm ngư địa phương và tương đương 

“3. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư địa phương và 

tương đương có quyền . 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt quy 

định tại điểm a khoản này; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại các điểm a, b và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính.” 

 

 

- Kế thừa quy định tại Điều 53 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

- Căn cứ khoản 17 Điều 43a Luật số 67 sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý 

VPHC năm 2020. 

 

- Nội dung này chưa được quy định tại Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay có hai tỉnh (Cà Mau và Kiên Giang) đã 

ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc thành lập Chi 

cục Kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm 

thực hiện quyết liệt các giản pháp chống khai thác IUU 

 

Điều 54. Thẩm quyền của Kiểm lâm 

- Bổ sung nội dung này để phù hợp với thực tiễn vì 

hiện nay tại các Vườn Quốc gia có hoạt động bảo tồn 

biển nhưng không có lực lượng thanh tra chuyên 

ngành hoặc Kiểm ngư chốt tại đó mà chỉ có Kiểm 

Lâm thực hiện thường xuyên nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra tại khu vực này. Vì vậy, cần thiết bổ sung 

thẩm quyền xử phạt cho lực lượng Kiểm lâm để các 

hành vi vi phạm về bảo vệ nguồn lợi trong các Vườn 

Quốc gia được phát hiện và xử lý kịp thời. 

 

 

 

- Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017 

- Căn cứ Điều 46 Luật XLVPHC và khoản 21 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

Điều 55. Phân định thẩm quyền xử phạt 

Có điều chỉnh một số chức danh xử phạt và các hành 

vi được xử phạt của lực lượng Cảnh sát biển, Biên 

phòng … 

- Kế thừa quy định tại Điều 54 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019.  

- Căn cứ Điều 52 Luật XLVPHC và khoản 26 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

Điều 56. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm 

hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính 

- Căn cứ Điều 120 Luật XLVPHC và khoản 26 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 
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Điều 57. Trình tự, thủ tục thực hiện tục xử phạt 

hành chính trong hoạt động khai thác và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản; quản lý tàu cá 

- Tham khảo Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 quy định 

về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình 

tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 

Điều 58. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả  

 

- Căn cứ Điều 85 Luật XLVPHC . 

Điều 59. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm 

- Căn cứ Điều 64 Luật XLVPHC và khoản 32 Điều 1 Luật số 67 sửa 

đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2020. 

- Tham khảo Điều 7 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. 

Điều 60. Hiệu lực thi hành 

- Kế thừa quy định tại Điều 56 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP. 

- Kế thừa quy định tại Điều 56 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

Điều 61. Quy định chuyển tiếp 

- Kế thừa quy định tại Điều 56 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP. 

- Kế thừa quy định tại Điều 57 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

Điều 62. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

- Kế thừa quy định tại Điều 56 Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP. 

- Kế thừa quy định tại Điều 58 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 

16/5/2019. 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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